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- Từ 04/2019 đến 04/2024 Trưởng Bộ môn Quản lý kinh tế, khoa Khoa học quản lý 

nhiệm kỳ 2019-2024 

- Từ 05/2024 đến 12/2024 Giảng viên, khoa Khoa học quản lý 

- Từ 01/2025 đến nay Phó Trưởng khoa, khoa Khoa học quản lý, Trường Kinh tế và 

Quản lý công 

- Chức vụ hiện nay Phó Trưởng khoa 

- Chức vụ cao nhất đã qua Phó Trưởng khoa 

- Cơ quan công tác hiện nay Đại học Kinh tế quốc dân 

- Địa chỉ cơ quan 207 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

- Điện thoại cơ quan 024.36.280.280, ext 5609 

- Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Không. 

8. Đã nghỉ hưu: chưa nghỉ hưu.  

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 31 tháng 08 năm 1996 

       Số văn bằng: 04208 

       Ngành: Kinh tế 

       Chuyên ngành: Quản lý kinh tế 

       Nơi cấp bằng ĐH: Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Việt Nam 

- Được cấp bằng ThS ngày 11 tháng 07 năm 2002 

       Số văn bằng: 00-100 

       Ngành: Kinh tế  

       Chuyên ngành: Kinh tế phát triển 

Nơi cấp bằng ThS: Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Việt Nam và Viện Khoa học 

Xã hội The Hague, Hà Lan  

- Được cấp bằng TS ngày 08 tháng 04 năm 2010 

       Số văn bằng: 06803 

       Ngành: Kinh tế 

       Chuyên ngành: Quản lý kinh tế 

       Nơi cấp bằng TS: Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Việt Nam 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS: chưa 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: 

Đại học Kinh tế quốc dân 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại HĐGS ngành: Kinh tế. 
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13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu 

Với hơn 25 năm giảng dạy, nghiên cứu tại Đại học Kinh tế Quốc dân, các kết quả 

đào tạo và nghiên cứu của Ứng viên tập trung vào 03 hướng nghiên cứu: Khoa học quản 

lý; Quản lý nhà nước về thuế, hải quan; Chính sách công và quản trị nhà nước. 

Hướng nghiên cứu 01: Khoa học quản lý 

Hướng nghiên cứu này tập trung vào các nguyên lý quản lý chung và quản lý tổ 

chức theo quá trình quản lý, theo lĩnh vực quản lý, theo lý thuyết quản lý thay đổi tổ 

chức. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng 01 gồm: 

- Số lượng bài báo và báo cáo khoa học đã công bố: 

+ Số lượng: 17/77 bài. 

+ Số thứ tự trong mục 7 Mẫu 1: [15], [23], [24], [27], [30], [31], [32], [33], [35], 

[38], [39], [43], [56], [58], [60], [62], [77]. 

Trong đó, số bài báo khoa học đăng trên tạp chí uy tín thuộc danh mục ISI/ESCI/Scopus 

là tác giả chính sau TS: 

 + Số lượng: 01 bài 

 + Số thứ tự trong mục 7 Mẫu 1: [62] 

- Hướng dẫn thạc sĩ đã cấp bằng: 

 + Số lượng: 05 thạc sĩ 

 + Số thứ tự trong mục 4 Mẫu 1: [3], [4], [5], [6], [7] 

- Đề tài khoa học: 0 

- Số lượng sách phục vụ đào tạo:  

+ Số lượng: 03 sách giáo trình, bao gồm chủ biên: 01 sách; đồng chủ biên: 01 

sách; tham gia viết: 01 sách. 

+ Số thứ tự trong mục 5 Mẫu 1: [1], [3], [4]. 

Hướng nghiên cứu 02: Quản lý nhà nước về thuế, hải quan 

Hướng nghiên cứu này tập trung vào môi trường quản lý nhà nước về thuế, hải 

quan; các chức năng, công cụ quản lý nhà nước về thuế, hải quan; thuế điện tử, hải quan 

điện tử và chuyển đổi số. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng 02 gồm: 

- Số lượng bài báo và báo cáo khoa học đã công bố: 

+ Số lượng: 25/77 bài. 

+ Số thứ tự trong mục 7 Mẫu 1: [1], [2], [3], [4], [5], [8], [9], [12], [13], [16], 

[21], [22], [34], [37], [40], [41], [44], [45], [46], [50], [51], [59], [64], [69], 

[71].  

Trong đó, số bài báo khoa học đăng trên tạp chí uy tín thuộc danh mục ISI/ESCI/Scopus 

là tác giả chính sau TS: 
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   + Số lượng: 02 bài 

   + Số thứ tự trong mục 7 Mẫu 1: [46], [50]  

- Hướng dẫn thạc sĩ đã cấp bằng: 

 + Số lượng: 02 thạc sĩ 

 + Số thứ tự trong mục 4 Mẫu 1: [1], [2] 

- Đề tài khoa học:  

 + Số lượng: chủ nhiệm 02 đề tài, bao gồm 01 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài cấp Cơ sở 

 + Số thứ tự trong mục 6 Mẫu 1: [1], [2] 

- Số lượng sách phục vụ đào tạo:  0 

Hướng nghiên cứu 03: Chính sách công và quản trị nhà nước  

Hướng nghiên cứu này tập trung vào vấn đề chính sách công; quá trình chính sách 

công trong quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội; tăng cường quản trị nhà nước trong 

thực thi chính sách công. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng 03 gồm: 

- Số lượng bài báo và báo cáo khoa học đã công bố:  

+ Số lượng đã công bố: 35/77 bài. 

+ Số thứ tự trong mục 7 Mẫu 1: [6], [7], [10], [11], [14], [17], [18], [19], [20], 

[25], [26], [28], [29], [36], [42], [47], [48], [49], [52], [53], [54], [55], [57], [61], 

[63], [65], [66], [67], [68], [70], [72], [73], [74], [75], [76]. 

Trong đó, số bài báo khoa học đăng trên tạp chí uy tín thuộc danh mục ISI/ESCI/Scopus 

là tác giả chính sau TS:  

+ Số lượng: 02 bài.  

+ Số thứ tự trong mục 7 Mẫu 1: [70], [74] 

 - Hướng dẫn thạc sĩ, NCS đã cấp bằng: 0 

- Đề tài khoa học:  

+ Số lượng: chủ nhiệm 02 đề tài nhánh 

+ Số thứ tự trong mục 6 Mẫu 1: [3] [4] 

- Số lượng sách phục vụ đào tạo: 

+ Số lượng: 01 sách giáo trình (đồng chủ biên) 

+ Số thứ tự trong mục 5 Mẫu 1: [2] 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học 

- Hướng dẫn chính học viên cao học đã được cấp bằng: 07 học viên.  

- Đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp Cơ sở trở lên: số lượng 04 đề tài:  

+ Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ và tương đương: 03 đề tài 
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+ Chủ nhiệm đề tài cấp Cơ sở: 01 đề tài 

- Số bài báo và báo cáo khoa học đã công bố: 77 bài. 

+ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí uy tín thuộc danh mục ISI/ESCI/Scopus là 

tác giả chính sau TS: 05 bài.  

+ Các bài báo khoa học còn lại: 39 bài.  

+ Các báo cáo khoa học: 33 bài 

- Số lượng sách đã xuất bản: 04 sách giáo trình thuộc nhà xuất bản có uy tín: 

+ Chủ biên: 01 sách; đồng chủ biên: 02 sách  

+ Tham gia viết chung: 01 sách  

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế: không. 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

- Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm học 2014-2015. 

- Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở năm học 2014-2015; 2015-2016; 2016-

2017; 2023-2024.  

16. Kỷ luật: không.  

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo 

 Tôi bắt đầu giảng dạy tại Đại học Kinh tế Quốc dân vào năm 1999. Sau hơn 25 

năm công tác với vai trò giảng viên, tôi tự đánh giá đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng 

dạy, nghiên cứu và trách nhiệm quản lý, có đóng góp tích cực vào sự phát triển của Khoa 

và Nhà trường. 

Phẩm chất chính trị: Trung thành với Tổ quốc, chấp hành tốt chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và quy định của Nhà trường, địa phương. 

Đạo đức, lối sống: Đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, được đồng nghiệp và người 

học tin tưởng, tôn trọng. 

Giảng dạy và chuyên môn:  

- Tham gia tích cực vào công tác chuyên môn: hoàn thành vượt định mức giảng 

dạy; hoàn thành nhiệm vụ quản lý chuyên môn của Bộ môn. 

- Tham gia xây dựng, phát triển các chương trình đào tạo đại học và sau đại học: 

tham gia xây dựng mới Chương trình đào tạo cử nhân Quản lý công và Chính sách bằng 

tiếng Anh (EPMP) năm 2015; Tham gia rà soát, đánh giá và cập nhật Chương trình đào 

tạo đại học chính quy ngành Khoa học quản lý năm 2021, Chương trình đào tạo thạc sĩ 

ngành Quản lý kinh tế năm 2021.  
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- Tham gia biên soạn, chủ biên, đồng chủ biên giáo trình phục vụ giảng dạy các hệ 

đào tạo đại học và sau đại học. 

- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn do Đại học Kinh tế Quốc dân 

tổ chức hàng năm. 

Về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: 

- Hoàn thành vượt định mức giờ nghiên cứu khoa học được giao hàng năm.  

- Tập trung nghiên cứu khoa học nhằm công bố kết quả tại các hội thảo và tạp chí 

khoa học uy tín trong nước và quốc tế. 

-  Chủ trì, thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng đề tài nghiên cứu các cấp; 

kết quả đã được chuyển giao cho cơ quan, tổ chức, góp phần bổ sung vào hệ thống tài 

liệu tham khảo thực tiễn trong quản lý. 

- Tích cực tham gia hội thảo khoa học cấp quốc gia và quốc tế do Đại học Kinh tế 

Quốc dân và các trường đại học khác tổ chức. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 25 năm 10 tháng. 

- Cụ thể 06 năm học, bao gồm 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ: 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn 

gd quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức (*) 

Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2019-2020   1 5 144 192 336/656/216 

2 2020-2021   2 5 162 192 354/676/216 

3 2021-2022   1 5 96 240 336/728/216 

03 năm học cuối 

4 2022-2023   1 4 96 240 336/689/216 

5 2023-2024   1 4 96 288 384/742/188 

6 2024-2025   1 5 96 240 336/565/200 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Anh ngữ 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

- Học ĐH      tại nước…. Từ năm …… đến năm ………  
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- Bảo vệ luận văn ThS                   hoặc luận án TS hoặc TSKH tại nước: …năm…. 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ……. số bằng: …….; năm cấp:… 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:……………………………………………… 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….………….. 

d) Đối tượng khác:  Được đào tạo Thạc sĩ bằng ngôn ngữ đào tạo là tiếng Anh tại 

Chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Việt Nam và Viện Khoa 

học Xã hội The Hague, Hà Lan.  

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Chứng chỉ ngoại ngữ, bậc 4/6 theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, được quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014.  

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/

BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được 

cấp bằng/có 

quyết định 

cấp bằng 

NCS 
HVCH/C

K2/BSNT 
Chính Phụ 

1 
Lê Chiến 

Thắng 

 X X  1/2020-

10/2020 

Trường Đại 

học KTQD 

25/01/2021 

2 
Triệu Quang 

Hòa 

 X X  1/2021-

10/2021 

Trường Đại 

học KTQD 

22/04/2022 

3 
Lê Quang 

Nam 

 X X  1/2021-

10/2021 

Trường Đại 

học KTQD 

22/04/2022 

4 
Nguyễn Hữu 

Huy 

 X X  1/2022-

10/2022 

Trường Đại 

học KTQD 

09/02/2023 

5 
Phan Đình 

Hiệp 

 X X  1/2023-

06/2023 

Trường Đại 

học KTQD 

23/11/2023 

6 
Phạm Chí 

Thành 

 X X  1/2023-

10/2023 

Trường Đại 

học KTQD 

08/03/2024 

7 
Nguyễn 

Mạnh Hà 

 X X  1/2024-

10/2024 

Trường Đại 

học KTQD 

22/01/2025 
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5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên 

TT Tên sách 

Loại 

sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và năm 

xuất bản 

Số tác 

giả 

Chủ biên 

(CB) 

Phần biên soạn (từ 

trang … đến trang) 

Xác nhận của 

cơ sở GDĐH 

(số văn bản 

xác nhận sử 

dụng sách) 

I Trước khi được công nhận TS 

II Sau khi được công nhận TS 

1 Quản lý 

học 

GT Nxb Đại học 

Kinh tế quốc 

dân, 2018 

ISBN: 978-

604-946-

424-9 

12  Sách có 974 trang, 

20 chương. 

Viết một mình 

chương 12,13, trang 

557-656. 

Viết cùng một tác giả 

khác chương 7, trang 

320-338. 

QĐ số 

1258/QĐ-

ĐHKTQD 

ngày 

17/11/2011  

2 Chính sách 

công  

(Chính 

sách kinh 

tế -xã hội) 

GT Nxb Đại học 

Kinh tế quốc 

dân, 2019 

ISBN: 978- 

604-946-

540-6 

13 Đồng CB 

(2 CB) 

Sách có 543 trang, 

12 chương. 

Viết một mình 

chương 5, trang 211-

250. 

QĐ số 

2267/QĐ-

ĐHKTQD 

ngày 

12/11/2021 

3 Quản lý 

thay đổi 

GT Nxb Đại học 

Kinh tế quốc 

dân, 2024 

ISBN: 978-

604-4983-

36-3 

8 CB Sách có 306 trang,  

7 chương. 

Viết một mình 

chương 1, trang 3-

46. 

Viết cùng một tác giả 

khác chương 3, trang 

118-147. 

Viết cùng một tác giả 

khác chương 4, trang 

167-189 

Quyết định số 

828/QĐ-

ĐHKTQD 

ngày 

02/08/2024 

4 Quản lý 

chức năng 

hoạt động 

của tổ chức 

GT Nxb Đại học 

Kinh tế quốc 

dân, 2024 

ISBN: 978-

604-4983-

40-0 

7 Đồng CB 

(2 CB) 

Sách có 334 trang, 6 

chương. 

Viết một mình 

chương 5, trang 215-

278 

Quyết định số 

829/QĐ-

ĐHKTQD 

ngày 

02/08/2024 

- Chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn. 
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6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 
Tên nhiệm vụ khoa học và 

 công nghệ (CT, ĐT...) 

CN/ 

PCN/ 

TK 

Mã số và cấp  

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

nghiệm thu 

(ngày, 

tháng, 

năm)/Xếp 

loại KQ 

I Trước khi được công nhận TS 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 

Chính sách của Nhà nước nhằm 

phát triển đại lý thuế tại Việt Nam 

 

CN KTQD/V2014.43 

Cấp cơ sở 

Quyết định số 

616/QĐ-ĐHKTQD 

ngày 10/06/2014 

6/2014-

6/2015 

12/10/2015 

Xếp loại Tốt 

2 

Đánh giá nhận thức và thái độ ủng 

hộ của công chức ngành thuế và 

doanh nghiệp đối với áp dụng thuế 

điện tử tại Việt Nam 

CN B2016-KHA-05 

Cấp Bộ 

Quyết định số 

840/QĐ-ĐHKTQD 

ngày 16/05/2016 

05/2016-

06/2018 

02/02/2018 

Xếp loại Đạt 

3 

Nghiên cứu một số mô hình có hiệu 

quả về dạy nghề, giải quyết việc 

làm cho lao động vùng dân tộc 

thiểu số của một số quốc gia trên 

thế giới, bài học kinh nghiệm cho 

Việt Nam 

CN Đề tài nhánh của 

 Đề tài 

CTDT.26.17/16-20 

Hợp đồng số 

04/2017/HĐTKCM 

ngày 17/07/2017  

07/2017-

12/2017 

08/12/2017 

Xếp loại Đạt 

4 

Giải pháp thúc đẩy công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa trên nền tảng 

khoa học công nghệ và đổi mới 

sáng tạo, nhóm giải pháp về đổi 

mới tư duy về công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước; nhóm giải 

pháp về thể chế và xây dựng chính 

sách công nghiệp thông minh lựa 

chọn các ngành ưu tiên 

CN Đề tài nhánh của Đề 

tài KX.04.19/21-25 

Quyết định số 

2182/QĐ-

ĐHKTQD ngày 

04/10/2022 

10/2022- 

10/2024 

20/06/2024 

Xếp loại Tốt 

 Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký. 



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

10   

 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo 

cáo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

(X) 

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính 

tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước tiến sĩ 

1 

Tổ chức bộ phận quản 

lý thuế đối với các 

doanh nghiệp lớn - Lý 

thuyết và thực tiễn 

1 X 
Tạp chí Thuế nhà nước 

ISSN: 1859-0756 

  
12(130)

-Kỳ 4:  

6-8 

3/2007 

2 

Xu hướng đổi mới quản 

lý thuế: phân tích từ mô 

hình tổng hợp 

1 X 
Tạp chí Thuế nhà nước 

 ISSN: 1859-0756 

  
13(131) 

-Kỳ I:  

6-8 

4/2007 

3 

Mô hình tuân thủ và 

chiến lược quản lý 

người nộp thuế 

1 X 
Tạp chí Thuế nhà nước 

ISSN: 1859-0756 

  
14(132) 

- Kỳ 2: 

8,9,12 

4/2007 

4 

Doanh nghiệp phát triển 

nhanh: Vấn đề đặt ra 

với quản lý thuế 

1 X 
Tạp chí Thuế nhà nước 

ISSN: 1859-0756 

  
8(222) - 

Kỳ 4: 

10-12 

2/2009 

5 

5 yếu tố tác động đến sự 

tuân thủ pháp luật thuế 

của doanh nghiệp 

1 X 
Tạp chí Thuế nhà nước 

ISSN: 1859-0756 

  
9(223) - 

Kỳ 1:  

8-11 

3/2009 

II Sau tiến sĩ 

6 

Những điều kiện cơ bản 

để xây dựng và thực thi 

hệ thống giám sát và 

đánh giá theo định 

hướng kết quả trong 

quản lý phát triển kinh 

tế 

2 X 

Tạp chí Kinh tế và 

Phát triển 

 ISSN: 1859-0012 

  168(II): 

8-13 
6/2011 

7 

Giám sát và đánh giá 

đầu tư theo hình thức 

đối tác công tư trong 

2  
Tạp chí Kinh tế và 

Phát triển 

 ISSN: 1859-0012 

  200(II): 

18-26 
2/2014 
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xây dựng kết cấu hạ 

tầng giao thông đường 

bộ ở Việt Nam 

8 

Chính sách về đăng ký, 

hoạt động và cung cấp 

dịch vụ hỗ trợ đại lý 

thuế - Kinh nghiệm của 

một số quốc gia 

1 X 

Tạp chí Kinh tế và 

Phát triển 

ISSN: 1859-0012 

  209(II): 

140-147 
11/2014 

9 

Thực trạng phát triển 

đại lý thuế tại Việt 

Nam: Cơ sở thực tiễn và 

khuyến nghị chính sách 

1 X 

Tạp chí Kinh tế và 

Phát triển 

 ISSN: 1859-0012 

  219(II): 

19-27 
9/2015 

10 

Giải quyết khiếu nại 

trong lĩnh vực đất đai 

của UBND Thành phố 

Hà Nội 

2 X 

The 1st 

international 

conference 

proceedings 

for young 

researchers in 

economics and 

business: 

“Economics, 

Management and 

Business in global 

society” 

 (ICYREB 2015) 

Volume 2 

ISBN: 978-604-

946-051-7 

  661-675 12/2015 

11 

Đánh giá kết quả thực 

hiện chương trình mục 

tiêu quốc gia về nước 

sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn trên 

địa bàn tỉnh Hải Dương 

2  

The 1st 

international 

conference 

proceedings 

for young 

researchers in 

economics and 

business: 

“Economics, 

Management and 

  377-388 12/2015 
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Business in global 

society” 

 (ICYREB 2015) 

Volume 1 

ISBN: 978-604-

946-051-7 

12 

Tuyên truyền hỗ trợ 

người nộp thuế theo cấp 

độ tuân thủ 

1 X 
Tạp chí Thuế nhà nước 

 ISSN: 1859-0756 

  8(575): 

10-11 
2/2016 

13 

Chính sách về đăng ký 

thành lập và hoạt động 

của đại lý thuế tại Việt 

Nam 

1 X 

Tạp chí Quản lý 

Kinh tế 

ISSN: 1859-039X 

  74:  

10-18 

1+2/ 

2016 

14 

Cơ hội và thách thức 

phát triển thị trường 

điện ở Việt Nam 

2  
Tạp chí Công 

Thương 

 ISSN: 0866-7756 

  3:  

26-32 
3/2016 

15 

Rủi ro và quản lý rủi ro 

đối với các công ty phát 

điện trong thị trường 

phát điện cạnh tranh ở 

Việt Nam 

2  
Tạp chí Quản lý 

Kinh tế 

 ISSN: 1859-039X 

  75:  

87-96 

3+4/ 

2016 

16 

Về tuân thủ thuế thu 

nhập doanh nghiệp của 

doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài tại 

tỉnh Hải Dương 

1 X 

Tạp chí Kinh tế và 

Dự báo 

ISSN: 0866-7120 

  18(626)

: 59-61 
8/2016 

17 

Xây dựng chỉ số giám 

sát phát triển mạng lưới 

chợ 

2  
Tạp chí Kinh tế và 

Dự báo 

ISSN: 0866-7120 

  6(646): 

33-36 
2/2017 

18 

Mạng lưới chợ và vấn 

đề đặt ra đối với triển 

khai quy hoạch phát 

triển mạng lưới chợ ở 

tỉnh Vĩnh Phúc 

2  
Tạp chí Kinh tế và 

Quản lý 

 ISSN: 1859-4565 

  21:  

41-46 
3/2017 

19 

Thực trạng và giải pháp 

phát triển các doanh 

nghiệp sản xuất sản 

phẩm công nghiệp hỗ 

2  
Tạp chí Con số và 

Sự kiện 

 ISSN: 0866-7322 

  3(520):  

37-39  

3/2017 
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trợ trên địa bàn Thành 

phố Hà Nội 

20 

Một số đề xuất nhằm 

phát triển mạng lưới 

chợ trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc 

2  
Tạp chí Con số và 

Sự kiện 

 ISSN: 0866-7322 

  3(520): 

43-45 
3/2017 

 

21 

Kinh nghiệm triển khai 

thuế điện tử tại một số 

quốc gia và bài học cho 

Việt Nam 

2 X 

Tạp chí  

Công Thương 

 ISSN: 0866-7756 

  10:  

323-329 
9/2017 

22 

Tăng cường vai trò thuế 

điện tử trong phát triển 

Chính phủ điện tử tại 

Việt Nam: thực trạng và 

khuyến nghị 

1 X 

Tạp chí  

Công Thương 

ISSN: 0866-7756 

  11:  

353-359 
10/2017 

23 

Factors Affecting 

People's Intention to 

Use Urban Railways in 

Hanoi 

3 X 

Proceedings of the 

International 

conference for 

young researchers 

in Economics and 

Business 

(ICYREB 2017) 

ISBN: 978-604-84-

2640-8 

  318-324 10/2017 

24 

Đào tạo sau đại học 

ngành Quản lý kinh tế 

và Quản lý công tại Đại 

học Kinh tế quốc dân 

4  

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học Quốc gia: 

Đào tạo sau đại học 

trong điều kiện tự 

chủ và hội nhập 

quốc tế. 

 ISBN: 978-604-

946-329-7 

  149-156 10/2017 

25 

Public-Private 

Partnerships in E-

Government: 

Experiences from 

Other Countries and 

Lessons for Vietnam 

2 X 

Proceedings of the 

13th International 

conference on 

Humanities & 

Social sciences  

  1598-

1615 
11/2017 
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(IC-HUSO 2017) 

ISBN: 978-616-

438-079-0 

26 

Thể chế thị trường trong 

lĩnh vực dịch vụ cung 

cấp nước sạch ở Việt 

Nam 

3  
Tạp chí Kinh tế và 

Dự báo 

ISSN: 0866-7120 

  2(678):  

10-12 
1/2018 

27 

Nâng cao năng lực quản 

lý của điều dưỡng 

trưởng khoa tại Bệnh 

viện Simacai - Lào Cai 

3  

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học Quốc gia: 

Đánh giá Chính 

sách dạy nghề, giải 

quyết việc làm và 

đảm bảo dịch vụ xã 

hội cơ bản cho 

người dân tộc vùng 

dân tộc thiểu số từ 

đổi mới đến nay  

ISBN: 978-604-65-

3453-2 

  66-83 5/2018 

28 

Đánh giá đào tạo lao 

động kỹ thuật của chính 

quyền tỉnh Nghệ An 

giai đoạn 2012-2017 và 

một số khuyến nghị 

2 X 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học Quốc gia: 

Giáo dục đại học và 

một số vấn đề xã 

hội ở Việt Nam. 

ISBN: 978-604-65-

4001-4 

  195-207 4/2019 

29 

Thực trạng và giải pháp 

phát triển nuôi cá lồng 

trên địa bàn tỉnh Phú 

Thọ 

3  
Tạp chí Công 

Thương 

 ISSN: 0866-7756 

  18:  

48-53 
10/2019 

30 

Các nhân tố ảnh hưởng 

đến ý định sử dụng e-

learning của sinh viên 

trường Đại học Kinh tế 

quốc dân 

5 X 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học Quốc gia: 

E-learning: Kinh 

nghiệm và cơ hội 

hợp tác.  

ISBN: 978-604-

946-736-3 

  293-307 11/2019 
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31 

Chi trả dịch vụ môi 

trường rừng tại Lai 

Châu nhằm cải thiện 

việc làm và thu nhập 

cho người dân 

2 X 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học Quốc gia: 

Dạy nghề và giải 

quyết việc làm cho 

lao động vùng dân 

tộc. 

ISBN: 978-604-65-

4858-4 

  151-164 4/2020 

32 

Tăng cường bảo vệ, 

phát triển rừng phòng 

hộ: các giải pháp từ góc 

độ quản lý của Ban 

quản lý rừng phòng hộ 

sông Ngàn phố, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

2 X 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học Quốc gia: 

Đảm bảo dịch vụ 

xã hội cơ bản cho 

người dân vùng dân 

tộc thiểu số: định 

hướng và giải pháp 

đến 2030 

ISBN: 978-604-65-

4908-6 

  47-57 5/2020 

33 

Determinants 

Influencing 

Entrepreneurial 

Intention among 

Undergraduates in 

Universities of Vietnam 

https://doi.org/10.1310

6/jafeb.2020.vol7.no7.3

69 

4  

Journal of Asian 

Finance, 

Economics and 

Business 

pISSN: 2288-4637 

eISSN: 2288-4645 

Scopus 

Q3 

Final 

Coverage

2021, 

8(4) 

 7(7): 

369-378 
7/2020 

34 

Factors Affecting 

Efficiency of Electronic 

Customs and Firm 

Performance in 

Vietnam 

https://doi.org/10.1310

6/jafeb.2021.vol8.no2.0

151 

5  

Journal of Asian 

Finance, 

Economics and 

Business 

pISSN: 2288-4637 

eISSN: 2288-4645 

Scopus 

Q3 

Final 

Coverage 

2021, 

8(4) 

 
8(2): 

151–

164 

2/2021 

35 

Perception of 

Organizational Support 

to Lecturers’ Research 

5  

Journal of Asian 

Finance, 

Economics and 

Business 

Scopus 

Q3 

Final 

Coverage 

 
8(2): 

657–

666 

2/2021 

https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no7.369
https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no7.369
https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no7.369
https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.0151
https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.0151
https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.0151


Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

16   

 

Motivation: The Case 

of Vietnam 

https://doi.org/10.1310

6/jafeb.2021.vol8.no2.0

657 

pISSN: 2288-4637 

eISSN: 2288-4645 

2021, 

8(4) 

36 

Hỗ trợ đầu tư xây dựng 

kết cấu hạ tầng ổn định 

dân cư ảnh hưởng bởi 

thiên tai huyện Mường 

La, tỉnh Sơn La 

2 X 

Tạp chí  

Công Thương 

 ISSN: 0866-7756 

  15:  

245-250 
6/2021 

37 

Assessing Perception 

and Attitude of 

Supporting of 

Enterprises Regarding 

The Continued 

Application of E-Tax In 

Vietnam 

https://cibgp.com/index.

php/1323-

6903/article/view/1589  

6 X 

Journal of 

Contemporary 

Issues in Business 

and Government 

pISSN: 2204-1990 

eISSN: 1323-6903 

  
27 (3): 

216–

227  

6/2021 

38 

Phát triển hệ sinh thái 

khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo theo Quyết 

định số 844/QĐ-TTg và 

một số khuyến nghị 

2 X 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học Quốc gia: 

Nâng cao chất 

lượng đào tạo 

ngành Quản lý 

công, Quản lý kinh 

tế và Chính sách. 

 ISBN: 978-604-

65-3182-5 

  294-304 7/2021 

39 

Đào tạo ngành Quản lý 

kinh tế, ngành Quản lý 

công tại trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân: Thực 

trạng và một số định 

hướng phát triển 

6  

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học Quốc gia: 

Nâng cao chất 

lượng đào tạo 

ngành quản lý 

công, quản lý kinh 

tế và chính sách. 

 ISBN: 978-604-

65-3182-5 

  8-21 7/2021 

https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.0657
https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.0657
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trình đào tạo cử 

nhân Quản lý 

Tham gia 

QĐ số 

511/QĐ-

ĐHKTQD 

Trường Đại 

học Kinh tế 

quốc dân 

QĐ số 

109/QĐ-

ĐHKTQD 

Tuyển sinh 

theo Thông báo 

số 1047/TB-
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công và chính 

sách bằng tiếng 

Anh EPMP 

ngày 

20/5/2014 

ngày 

15/01/2015 

ĐHKTQD ngày 

31/8/2015 

Đã được kiểm 

định theo 

Quyết định số 

213/QĐ-

KĐCLV ngày 

30/8/2021 

2 

Rà soát, đánh 

giá và cập nhật 

chương trình 

đào tạo bậc đại 

học chính quy 

ngành Khoa học 

quản lý  

Tham gia 

Quyết định số 

114/QĐ-

ĐHKTQD 

ngày 

11/3/2021 

Trường Đại 

học Kinh tế 

quốc dân 

QĐ số 

1344/QĐ-

ĐHKTQD 

ngày 26/7/2021 

Tuyển sinh 

theo Quyết 

định số 

545/QĐ-

ĐHKTQD ngày 

02/4/2021 

3 

Rà soát, sửa đổi, 

bổ sung chương 

trình đào tạo 

trình độ thạc sĩ 

ngành Quản lý 

kinh tế định 

hướng ứng dụng 

(chương trình 

Quản lý Kinh tế 

và Chính sách) 

Tham gia 

QĐ số 

445/QĐ-

ĐHKTQD 

ngày 

1/10/2021 

Trường Đại 

học Kinh tế 

quốc dân 

QĐ số 10/QĐ-

ĐHKTQD 

ngày 14/1/2022 

Tuyển sinh 

theo Thông báo 

số 120/TB- 

ĐHKTQD ngày 

25/01/2022 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học thay thế: Không 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 

 Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2025 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

 

 

 

 

                TS Nguyễn Thị Lệ Thúy 

 


